
 

 

 

TRƯỜNG MG TUỔI THƠ - BA ĐÌNH 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 9 – 2024 

LỚP MGN B2 

TUẦN 

CHỦ ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 04/09 đến 06/11)  

Rèn kỹ năng 

TUẦN 2 

(Từ 09/09  đến 13/09) 

Rèn kỹ năng 

TUẦN 3 

(Từ 16/09 đến 20/09) 

 

Tết trung thu 

TUẦN 4 

(Từ 23/09 đến 27/09) 

 

Bé vui đến trường 

HĐ TẠO 

HÌNH - Thứ 4: Cô và trẻ cùng 

chuẩn bị cho ngày khai 

giảng. 

- Thứ 5: Tổ chức khai 

giảng. 

-Thứ 6: Rèn kỹ năng vệ 

sinh 

 

- Thứ 2: Kỹ năng giới 

thiệu bản thân 

- Thứ 3: Kỹ năng gọn 

gàng, ngăn nắp 

- Thứ 4: Nhận các ký 

hiệu cá nhân 

-Thứ 5: Rèn nề nếp thể 

dục sáng 

Tạo hình từ đường nét Tô nét và tô màu những 

chiếc ô. 

HĐC:Tô nét và tô màu 

quả bí ngô. 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

HĐ độc lập: Sống 

khiêm tốn 

  

HĐ STEAM: Trang trí 

góc học tập 

 HĐ PTVĐ Đi trên ghế TD và 

bước qua chướng ngại 

vật 

TCVĐ: Ai ném xa nhất 

BTTH: Đi trên ghế băng 

 đầu đội bao cát, chuyền  

bóng qua đầu  

 

HĐ LQVH Thơ: Trung thu đến Truyện : “Người bạn tốt” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thứ 6: Cùng cô chuẩn 

bị ngày Tết trung thu 

 

(MT 84) (MT 84) 

HĐ LQVT Dạy trẻ tạo nhóm theo 

2 dấu hiệu chung. 

(MT 26) 

Dạy trẻ ghép đôi theo cặp 

HĐ ÂM 

NHẠC 

*NDC: NH: Em đi 

xem hội trăng rằm 

*NDKH: TCÂN: Bao 

nhiêu bạn hát 

    (MT 84) 

*NDC: VĐTN: Nắng 

sớm 

* NDKH: NH: Cô giáo 

    (MT 84,86) 

  

HĐ LQCV Làm quen nét chữ : 

 nét thẳng (Thẳng 

đứng, thẳng ngang, 

thẳng xiên) 

Trò chơi với nét thẳng 



 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10 – 2024 

LỚP MGN B2 

 

TUẦN/ 

CHỦ ĐỀ/SỰ 

KIỆN/ 

MÔN HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 30/09 đến 04/10)  

Bé đã lớn khôn 

TUẦN 2 

(Từ 07/10 đến 11/10) 

Bé cần gì để lớn lên và 

khỏe mạnh? 

TUẦN 3 

(Từ 14/10 đến 18/10) 

Chào mừng ngày 

PN VN 

Dự án: Mẹ của em 

TUẦN 4 

(Từ 21/10 - 25/10) 

Cách chăm sóc và bảo 

vệ cơ thể bé 

 

TUẦN 5 

(Từ 28/10 - 01/11) 

Sở thích của bé 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Tô nét và tô màu bức 

tranh chú hề 

(MT 89) 

 

Vẽ chiếc kem 

(MT 89) 

 

HĐSTEAM: Tấm 

thiệp tàng hình 

(Vẽ chân dung mẹ- 

HĐC) 

(MT 89) 

HĐSTEAM: Làm thẻ 

cá nhân 

(MT 89) 

 

HĐSTEAM:Tạo 

hình thiết kế trang 

phục từ lá cây 

(MT 89) 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

Khám phá cơ thể 

(MT 44) 

Các loại thực phẩm 

giúp phát triển tốt cho 

cơ thể bé 

(MT 8,10) 

HĐSTEAM: Son môi 

tặng mẹ 

 

HĐ độc lập : Không 

cho người lạ sờ vào cơ 

thể 

(MT 44) 

HĐSTEAM: Trạng 

thái và cảm xúc 

 

 HĐ PTVĐ Đi bước dồn ngang 

TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ 

 

Đi theo đường zích zắc 

TCVĐ: Ngửi hoa 

 

Đi bằng gót chân, đi 

khụy gối, đi lùi. 

TCVĐ: Bắt chước tạo 

dáng.  

Đi chạy bước qua 

chướng ngại vật. 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

 

BTTH:Đi theo 

đường hẹp.Trèo lên 

xuống ghế 

 

 

HĐ LQVH Truyện: “Cái mồm” 

(MT 56) 

Thơ: “Tâm sự của cái 

mũi” 

(MT 56) 

Truyện: “Quà tặng 

mẹ” 

(MT 56) 

Thơ: “Cơ thể nói gì” 

(MT 56) 

Truyện: Gấu con bị 

sâu răng” 

(MT 56) 



 

 

HĐ LQVT Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc 

 

 Củng cố đến 2, nhận 

biết chữ số 2,so sánh 

1,2. (MT 31) 

 

Dạy trẻ đếm đến 

3,nhận biết các nhóm 

có số lượng 3, nhận 

biết chữ số 3. 

(MT 31) 

 

Dạy trẻ tách 1 nhóm có 

3 đối tượng thành 2 

nhóm. 

(MT 31) 

Dạy trẻ phân biệt 

hình tròn, hình 

vuông, hình tam 

giác, hình chữ nhật. 

(MT 40) 

 

 

HĐ ÂM 

NHẠC 

*NDC: DH : Happy 

birthday to you. 

*NDKH: TCÂN: Bao 

nhiêu bạn hát 

 

* NDC:VĐTN: Mời 

bạn ăn. 

*  *NDKH:  TCÂN: Sắc 

màu nốt nhạc 

(MT 87) 

*NDC: NH: Mẹ yêu 

ơi! 

*NDKH: DH: Bé 

khỏe bé ngoan 

 

*NDC:VĐTN: Cái 

mũi. 

*NDKH: TCÂN: Nghe 

tiếng hát tìm bạn thân 

(MT 87) 

NDC:NH:Chiếc 

bụng đói 

*NDKH: TCÂN: 

Hát hay đoán giỏi. 

 

 

HĐ LQCV Làm quen nét chữ :  

Nét cong 

  Cong kín, cong hở 

(gồm cong phải + 

cong trái) 

Trò chơi với nét cong  Làm quen nét chữ : 

Nét móc: Móc xuôi 

(móc trái), móc 

ngược (móc phải), 

móc hai đầu 

 

Trò chơi với nét móc  Ôn các nét: thẳng, 

cong, móc 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11 – 2024 

LỚP MGN B2 

 

TUẦN 

CHỦ ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 04/11 đến 08/11)  

 

Dự án gia đình bé yêu 

TUẦN 2 

(Từ 11/11  đến 15/11) 

 

Đồ dùng trong gia đình 

bé 

TUẦN 3 

(Từ 18/11 đến 22/11) 

 

Bé vui ngày hội  20/11 

 

TUẦN 4 

(Từ 25/11 đến 29/11) 

 

Các mối quan hệ trong gia 

đình 

HĐ TẠO 

HÌNH 

HĐ STEAM: Nếu em 

có thể xây một ngôi 

nhà. 

(MT 96) 

HĐC: Vẽ nét mặt 

(MT 7) 

Nặn đôi đũa. 

HĐC: Vẽ chiếc cốc 

(MT 7) 

 

Bức thiệp tặng cô 

(MT 92) 

 

HĐ STEAM: Cây gia đình 

(MT 45) 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

Lễ phép khi ở nhà HĐ STEAM: “Làm nước 

giải khát cho bữa tiệc gia 

đình” 

(MT 24) 

Chào mừng ngày nhà 

giáo VN 20/11 

 

HĐĐL: Sống yêu thương 

 HĐ PTVĐ Trườn theo hướng thẳng 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

Bò thấp chui qua cổng 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

 

Ném trúng đích nằm 

ngang bằng 1 tay. 

TCVĐ: Chuyền bóng 

 

BTTH:Bò theo hướng 

thẳng-Chạy dồn bước 

ngang-Đá bóng vào gôn 

(MT 53)  

HĐ LQVH Thơ: Em yêu nhà em  Truyện: Bác gấu đen và 

hai chú thỏ. (MT 61) 

Thơ: Nụ hồng tặng cô Truyện: Gấu con chia quà 

(MT 61) 



 

 

HĐ LQVT 
Dạy trẻ xác định phía 

trước–phía sau của đối 

tượng khác.  (MT 42) 

Dạy trẻ xác định phía 

trên– dưới của đối tượng 

khác. (MT 42) 

Dạy trẻ xác định phía 

phải – phía trái của đối 

tượng khác. (MT 42) 

Dạy trẻ so sánh sắp xếp thứ 

tự về chiều cao của 3 đối 

tượng 

HĐ ÂM 

NHẠC 

* NDC:VĐTN: Nhà của 

tôi. 

 *NDKH: NH: Tổ ấm 

gia đình 

 

*NDC: NH: Cảm ơn ba 

mẹ. 

 * NDKH: VĐTN: Múa 

cho mẹ xem  

 

*NDC: DH: Bông hồng 

tặng cô và mẹ. 

NDKH: NH: Chỉ có một 

trên đời 
 

*NDC: VĐTN: Goodbye 

song. 

 *NDKH:TCÂN: Lắc lư 

theo nhịp trống. 

HĐ LQCV Làm quen nét chữ : 

Nét khuyết 

  

Trò chơi với nét khuyết. 

(MT 53)  

Làm quen nét chữ : 

Nét thắt 

Trò chơi với nét thắt. 

 (MT 53)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 12 - 2024 

LỚP MGN B2 

 

TUẦN 

CHỦ ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 02/12 đến 06/12)  

 

Dự án chạm tới ước mơ 

TUẦN 2 

(Từ 09/12  đến 13/12) 

 

Nghề bé biết. 

TUẦN 3 

(Từ 16/12 đến 20/12) 

 

Chào mừng ngày thành 

lập QĐNDVN 

TUẦN 4 

(Từ 23/12 đến 27/12) 

 

Nghề phục vụ công cộng 

HĐ TẠO 

HÌNH 

HĐ STEAM: Làm khẩu 

trang giấy 

(MT 88,90) 

Sáng tạo cùng nón lá 

(MT 88,90) 

 

Vẽ theo đề tài tự chọn 

HĐC: Vẽ cái trống 

(MT 88,90) 

 

HĐ STEAM: Pháo hoa rực 

rỡ 

HĐC: Gấp cây thông 

(MT 88,90) 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

HĐ STEAM: Kỹ sư tài 

ba 

(MT 25) 

HĐ STEAM: Cùng làm 

đầu bếp nhí 

(MT 9) 

Chú bộ đội của bé 

(MT 25) 
 

HĐĐL: Phòng tránh tai nạn 

té ngã, va đập 

(MT 69) 

 HĐ PTVĐ Bò zích zắc qua 5 điểm 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

(MT 2) 

Bật xa 35-40cm 

TCVĐ: Bóng tròn to  

(MT 2) 

 

Ném xa bằng 1 tay. Chạy 

10m 

(MT 2) 

BTTH:Bật xa 35-40cm - Bò 

cao - Đi trên cầu thăng bằng  

(MT 2) 

HĐ LQVH Thơ: Cô lao công 

 (MT 60) 
 

Truyện: Chim thợ may  

 (MT 62) 
 

Thơ : “Chú giải phóng 

quân ”  

 (MT 60) 

Đồng dao “Nhớ ơn” 

 (MT 60) 
 

HĐ LQVT Dạy trẻ so sánh sắp xếp 

thứ tự về chiều dài của 

3 đối tượng 

Ôn số 3 

(MT 32) 

Dạy trẻ tạo nhóm trong 

phạm vi 4, nhận biết chữ 

số 4. (MT 32 )  

Dạy trẻ so sánh sắp xếp thứ 

tự về độ lớn của 3 đối 

tượng. 



 

 

HĐ ÂM 

NHẠC 

*NDC:NH: What do 

you want to be? 

* NDKH: TCÂN: Lắc 

lư theo nhịp trống . 

*NDC:DH: Ba em là 

công nhân lái xe 

* NDKH: TCÂN: nhìn 

hình đoán tên bài hát. 

 * NDC:VĐTN: Làm chú 

bộ đội. 

 *NDKH: NH: Màu áo 

chú bộ đội 

*NDC:VĐTN: If you’ re 

happy . 

*NDKH: TCÂN: Simon 

says. 

HĐ LQCV Làm quen chữ o,ô,ơ BT chữ o,ô,ơ 

  

Trò chơi chữ cái :o,ô,ơ Ôn luyện o,ô,ơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 01 - 2025 

LỚP MGN B2 

 

TUẦN/ 

CHỦ ĐỀ/SỰ 

KIỆN/ 

MÔN HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 30/12 đến 03/01)  

Tết Dương lịch 

Dự án: Tết hạnh phúc 

TUẦN 2 

(Từ 06/01 đến 10/01) 

Tết trong mắt bé 

TUẦN 3 

(Từ 13/01 đến 17/01) 

Lễ hội, trò chơi dân 

gian ngày Tết 

TUẦN 4 

(Từ 20/01 - 24/01) 

Bé vui đón Tết 

TUẦN 5 

(Từ 27/01 - 31/01) 

Nghỉ Tết âm lịch 

 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Xé dán theo đề tài tự 

chọn 

HĐC: Xé dán lá cây 

(MT 83) 
 

HĐ STEAM: Thiết kế 

bông hoa mùa xuân 

 (MT 83) 
 

Trang trí cành hoa 

đào 

(MT 83) 

HĐ STEAM: Trang 

trí ngày Tết 
(MT 83) 

 

 

 

 

NGHỈ 

 

 

 

 

TẾT 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

HĐ độc lập : Tạo 

dựng sự hợp tác 

Hoạt động của bé trong 

ngày Tết 

(MT 51) 

HĐ STEAM:Trò chơi 

dân gian 

(MT 74) 

HĐ STEAM: Ăn gì 

ngày Tết 

 HĐ PTVĐ Bật tại chỗ,bật tiến về 

phía trước. 

TCVĐ: Bóng tròn to 

(MT 3) 

Bật chụm-tách chân 

liên tục qua 5 ô. 

TCVĐ: Cá sấu lên bờ 

 (MT 3) 

Bật sâu 25-30cm 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

(MT 3) 

 

BTTH: Nhảy lò cò - 

Ném đích ngang - chạy 

12m 

(MT 3) 

HĐ LQVH Truyện: “Thỏ con và 

mùa xuân” 

(MT 55) 

Thơ: “Mùa xuân” 

 

Truyện: “Nàng tiên 

của mùa xuân” 

(MT 55) 

 

Đồng dao: “Xúc xắc 

xúc xẻ” 

 

 

HĐ LQVT Ôn xác định phía trên 

– dưới, trước- sau, 

Dạy trẻ gộp 2-3 đối 

tượng trong phạm vi 3 

(MT 36) 

Dạy trẻ  đo dung tích 

2 đối tượng bằng 1 

đơn vị đo. 

  Ôn so sánh sắp xếp 

thứ tự về độ lớn của 3 

đối tượng. 



 

 

trái – phải của đối 

tượng khác. 
(MT 39)  

 
 

 
HĐ ÂM 

NHẠC 

*NDC: DH: Tết là Tết 

. 

*NDKH: NH:Mùa 

xuân của bé 

*NDC: VĐTN: Xúc xắc 

xúc xẻ. 

*NDKH: TCÂN:Sắc 

màu nốt nhạc 
 

*NDC:NH:Mùa xuân 

của em 

*NDKH: TCÂN: 

Đoàn kết vui nhộn 
(MT 83) 

NDC: DH: Johny Johny 

yes Papa. 

*NDKH: TCÂN: Âm 

thanh của giấy 
 

HĐ LQCV Làm quen chữ a,ă Trò chơi chữ cái : a,ă Làm quen chữ a,â Trò chơi chữ cái : a,â 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 02 – 2025 

LỚP MGN B2 

 

TUẦN 

CHỦ 

ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 02/02 đến 07/02)  

 

Dự án hạt 

TUẦN 2 

(Từ 10/02  đến 14/02) 

 

Bé biết gì về hạt. 

TUẦN 3 

(Từ 17/02 đến 21/02) 

 

Hạt nảy mầm 

TUẦN 4 

(Từ 24/02 đến 28/02) 

 

Sáng tạo từ hạt 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Vẽ hoa hướng dương 

(MT 85) 

 

Nặn theo ý thích 

(MT 91) 

HĐ STEAM: Làm vườn 

cây treo từ chai nhựa tái 

chế 

(MT 22,85) 

Tạo hình tranh từ các loại 

hạt 

(MT 85) 

 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

Khám phá hạt (ngô, đỗ 

xanh, hạt cải) 

(MT 23) 

Dinh dưỡng từ hạt 

(MT 23) 

HĐ STEAM: Vòng đời 

của cây 

(MT 22) 

HĐĐL: Tạm biệt nhé giận 

dữ 

 HĐ PTVĐ Tung bắt bóng bằng 2 

tay 

TCVĐ : Ô tô và chim sẻ. 

Trườn sấp kết hợp chui 

qua cổng 

TCVĐ: Bật qua suối nhỏ 

 

Trèo lên xuống 5 gióng 

thang. 

TCVĐ : Nhảy lò cò 

 

BTTH: Trườn sấp kết hợp 

chui qua cổng - Đi theo 

đường hẹp - Trèo lên xuống 

ghế  

HĐ LQVH Thơ: Gà con và hạt đậu Truyện: Hạt giống nhỏ  Thơ : Đỗ đã ra hoa   

  

Truyện: Cỏ và lúa 

 

HĐ LQVT Ôn số 4 Dạy trẻ tách một nhóm có Dạy trẻ sắp xếp theo quy Dạy trẻ nhận biết buổi sáng 



 

 

 4 đối tượng thành 2 nhóm. 

 

tắc (1-2-1) 

(MT 38) 

trưa -chiều- tối 

(MT 43) 

HĐ ÂM 

NHẠC 

*NDC:NH: Phép lạ 

*NDKH: TCÂN: Nhìn 

hình đoán tên bài hát. 

 

*NDC:DH: Gieo hạt 

*NDKH: NH: Anh nông 

dân và cây rau 

*NDC:VĐTN: Rau củ 

ngon tuyệt  

*NDKH: TCÂN: Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật 

*NDC: NH : Vườn cây của 

ba 

*NDKH: TCÂN: Hát 

chuyển đồ vật 

HĐ LQCV Làm quen chữ e,ê BT chữ e,ê 

  

Trò chơi chữ cái e,ê Ôn luyện e,ê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 03 - 2025 

LỚP MGN B2 

 

TUẦN 

CHỦ 

ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 03/03 đến 07/03)  

Ngày hội 8/3 

TUẦN 2 

(Từ 10/03  đến 14/03) 

 

Dự án:Ô tô 

TUẦN 3 

(Từ 17/03 đến 21/03) 

 

Bé tìm hiểu luật giao 

thông đường bộ. 

TUẦN 4 

(Từ 24/03 đến 28/03) 

 

Con thuyền kỳ diệu 

HĐ TẠO 

HÌNH 

HĐ STEAM: Làm xe 

đạp đặc biệt 

(MT 28,93) 

HĐ STEAM: Làm ô tô từ 

phế liệu 

(MT 28,93) 

 

Ghép hình tạo thành 

PTGT 

HĐC: Vẽ máy bay 

 (MT 93) 

 

HĐ STEAM: Làm thuyền 

nổi trên mặt nước 

HĐC: Tô nét và tô màu bức 

tranh thuyền buồm 

(MT 28,93) 

 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

Bé tìm hiểu về ngày 8-3 HĐĐL: Bé biết vâng lời HĐ STEAM: An toàn 

giao thông 

HĐ STEAM: Chiếc thuyền 

hải tặc 

 HĐ PTVĐ Trườn sấp kết hợp trèo 

qua ghế  

TCVĐ: Chạy cướp cờ 

Đập bắt bóng 

TCVĐ: Tung cao hơn nữa. 

(MT 4) 

Ném trúng đích đứng 

bằng 2 tay 

 TCVĐ: Cáo và thỏ 

(MT 4) 

BTTH: Trèo lên xuống ghế 

- bật qua vật cản 10-15cm 

HĐ LQVH Thơ : “Bó hoa tặng cô” 

  (MT 58 

Truyện : “Kiến con đi ô 

tô” 
Thơ: “Đèn giao thông” Truyện : “Qua đường” 

 



 

 

HĐ LQVT Ôn nhận biết hình tròn – 

hình vuông – hình tam 

giác- hình chữ nhật 

Dạy trẻ gộp 2-3 đối tượng 

trong phạm vi 4 

(MT 37) 

 

Dạy trẻ đếm đến 5 , nhận 

biết nhóm có 5 đối tượng 

(MT 33) 

Ôn số 5 

(MT 37) 

HĐ ÂM 

NHẠC 

*NDC:VĐTN : Quà 8-

3 

*NDKH: NH: Ra vườn 

hoa em chơi. 

*NDC: DH : Bé thích ô 

tô. 

*NDKH: TCÂN: Những 

ngón tay kỳ diệu. 

*NDC: NH: Em đi qua 

ngã tư đường phố. 

 *NDKH: TCÂN: Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật. 

*NDC: VĐTN:Walking 

walking song. 

 *NDKH: TCÂN: Nghe 

giai điệu đoán tên BH. 

HĐ LQCV Làm quen chữ u Làm quen chữ ư Trò chơi chữ cái : u,ư Ôn luyện u,ư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 04 - 2025 

LỚP MGN B2 

 

TUẦN 

CHỦ 

ĐỀ/SỰ 

KIỆN/MÔN 

HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 31/03 đến 04/04) 

  

Tết hàn thực 

TUẦN 2 

(Từ 07/04  đến 11/04) 

 

Giỗ Tổ Hùng Vương 

 

TUẦN 3 

(Từ 14/04 đến 18/04) 

 

Dự án: Con cá 

TUẦN 4 

(Từ 21/04 đến 25/04) 

 

Những con côn trùng 

HĐ TẠO 

HÌNH 

Nặn bánh trôi, chay 

HĐC: In bàn tay tạo 

hình các con vật 

(MT 97) 

HĐ STEAM: Tạo hình 

các con vật từ bìa cattong 

HĐC: Cắt gấp dán con gà 

(MT 97) 

 Tô nét và tô màu con cá 

HĐC: Xé, dán vảy cá  

(MT 97) 

 

HĐ STEAM: Làm con vật 

từ lá cây 

HĐC: Vẽ côn trùng 

(MT 97) 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

HĐ STEAM: Môi 

trường sống của động 

vật 

HĐĐL: Chạy khỏi nơi 

nguy hiểm 

HĐ STEAM: Bí ẩn đại 

dương 

HĐ STEAM: Chú sâu háu 

ăn 

 HĐ PTVĐ Lăn bóng về phía trước 

 TCVĐ: Tung cao hơn 

nữa. 

Ném xa bằng 2 tay 

TCVĐ: Bắt bướm 

Trườn sấp kết hợp chui 

qua cổng 

TCVĐ: Bật qua suối nhỏ 

BTTH: Ném xa bằng 1 tay 

- chạy nhanh 10m 

(MT 5) 

HĐ LQVH Truyện : “Ba chú heo 

con” 

(MT 58) 

Thơ: Cún con  Truyện: Cá rô lên bờ 

  

Thơ: Chú chim sâu 



 

 

 

HĐ LQVT Dạy trẻ tách 1 nhóm có 5 

đối tượng thành 2 nhóm. 

 (MT 35) 

 

Dạy trẻ gộp 2 nhóm đối 

tượng có số lượng trong 

phạm vi 5 

(MT 34) 

Dạy trẻ chắp ghép các 

hình học để tạo thành các 

hình mới. 

(MT 41) 

Dạy trẻ so sánh số lượng hai 

nhóm để hình thành mối 

quan hệ nhiều hơn, ít hơn và 

bằng nhau. 

HĐ ÂM 

NHẠC 

*NDC:VĐTN: Old 

Macdonald had a farm. 

*NDKH: TCÂN: Nghe 

giai điệu đoán tên bài 

hát. 

(MT 95) 

*NDC:DH: Con còng con 

cua . 

*NDKH: TCÂN: Đoàn kết 

vui nhộn 

 

 

*NDC:NH: Bài ca tôm cá. 

*NDKH: TCÂN: Những 

ngón tay kỳ diệu 

 

 

*NDC:VĐTN: Con cào cào 

*NDKH: TCÂN: Đoán nốt 

nhạc qua khẩu hình. 

(MT 95) 

 

HĐ LQCV Làm quen chữ l 

(MT 67) 

Làm quen chữ m,n 

(MT 67) 

 

Trò chơi chữ cái : l,m,n 

(MT 67) 

 

Ôn luyện l,m,n 

(MT 67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 5 – 2025 

LỚP MGN B2 

 

TUẦN/ 

CHỦ ĐỀ/SỰ 

KIỆN/ 

MÔN HỌC 

TUẦN 1 

(Từ 28/04 đến 02/05)  

Giải phóng miền 

Nam, Quốc tế lao 

động 

TUẦN 2 

(Từ 05/05  đến 09/05) 

Một số hiện tượng tự 

nhiên 

TUẦN 3 

(Từ 12/05 đến 16/05) 

Dự án :Mùa hè 

TUẦN 4 

(Từ 19/05 đến 23/05) 

 

Mừng sinh nhật Bác 

TUẦN 5 

(Từ 26/05 - 30/05) 

Ôn tập 

HĐ TẠO 

HÌNH 

HĐ STEAM: Làm 

đồng hồ cát 

Vẽ cầu vồng Cắt dán tia nắng HĐ STEAM: Cờ Tổ 

quốc 

Vẽ theo ý thích 

 HĐ KHÁM 

PHÁ 

HĐĐL: Không đi 

theo hay nhận quà 

của người lạ 

HĐ STEAM: Ngày 

hay đêm 

 

HĐ STEAM: Nóng, 

lạnh làm đồ ăn mùa 

hè 

HĐ STEAM: Bác Hồ 

kính yêu 

 

HĐSTEAM: Trang 

phục mùa hè 

 

 HĐ PTVĐ Bò bằng bàn tay bàn 

chân 3,5m. 

TCVĐ: Bóng tròn to 

Nhảy lò cò 3m 

TCVĐ: Bắt chước tạo 

dáng 

Lăn bóng và di 

chuyển theo bóng . 

TCVĐ : Chạy cướp 

cờ 

BTTH: Bật chụm tách 

chân - Ném đích đứng 

BTTH: Bò chui qua 

cổng. Lăn bóng và 

di chuyển theo bóng 

–trèo lên xuống ghế 

HĐ LQVH Truyện:Đám mây đen 

xấu xí 
Thơ:Cầu vồng Truyện: Cô Mây Thơ: Ảnh Bác 

 

Truyện: Sự tích Hồ 

Gươm 

HĐ LQVT Ôn tách 1 nhóm có 4 

đối tượng thành 2 

nhóm. 

Ôn gộp 2 nhóm đối 

tượng có số lượng 

trong phạm vi 5. 

Ôn đo độ lớn 2 đối 

tượng bằng một đơn 

vị đo. 

Ôn đo chiều dài 2 đối 

tượng bằng 1 đơn vị đo 

Sắp xếp theo quy tắc 

 

HĐ ÂM 

NHẠC 

* NDC:NH: “Twink 

twink little star” 
* NDC:DH: Mây và 

gió. 

* NDC:VĐTN:Mùa 

hè đến 

* NDC:NH: Bác Hồ 

người cho em tất cả. 

NDC:VĐTN:Bé yêu 

biển lắm 



 

 

* NDKH:VĐTN: 

Baby shark 
* NDKH: TCÂN: Bao 

nhiêu bạn hát? 
* NDKH: NH : Bé 

yêu biển lắm 
 * NDKH: TCÂN: Vũ 

điệu của chiếc khăn 

màu sắc 

*NDKH: TCÂN: 

Hát hay đoán giỏi. 

HĐ LQCV Làm quen chữ b Làm quen chữ d,đ Trò chơi chữ cái : 

b,d,đ 

Ôn luyện b,d,đ Ôn các chữ cái đã 

học 

 

 


